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KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH
CBSQ Chinese Banking Service Quality
CLDV Chất lượng dịch vụ
KHCN Khách hàng cá nhân
KHDN Khách hàng doanh nghiệp
KT - CT Kinh tế - chính trị
NH Ngân hàng

NHNN Ngân hàng Nhà nước
PGD Phòng giao dịch
TCTD Tổ chức tín dụng
TCKT Tổ chức kinh tế
TMCP Thương mại cổ phần
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
VHĐ Vốn huy động


